Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1.1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu 
- Tên dự toán: Mua sắm trang thiết bị đào tạo năm 2025 của Trường Cao đẳng Hậu cần 2
- Gói thầu:  Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ giảng dạy, huấn luyện, đào tạo năm 2025
- Tên Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Hậu cần 2
- Giá gói thầu: 685.141.600 đồng
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước chi thường xuyên cho quốc phòng
[bookmark: _GoBack]- Thời gian thực hiện gói thầu: 20 ngày
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung:
a) Yêu cầu kỹ thuật chung
-  Hàng hóa mới 100% sản xuất từ năm 2025 có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
-  Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu sau: Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật có đầy đủ nội dung chứng minh các đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu (kèm bản dịch sang tiếng Việt đối với các tài liệu sử dụng tiếng nước ngoài và nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác giữa bản gốc và bản dịch). Trường hợp, Bản dịch tiếng Việt có nội dung sai khác với tài liệu tiếng Anh thì việc xem xét đánh giá sẽ dựa trên Bản phát hành từ hãng sản xuất. Nhà thầu sử dụng công cụ đánh dấu (highlight): tên hàng hóa, model, nội dung kỹ thuật chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa tại các file tài liệu đính kèm để phục vụ cho quá trình đánh giá được thuận tiện.
 Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật.
[bookmark: _Hlk182815707]-  Có bảng so sánh cấu hình, tham chiếu tính năng, thông số kỹ thuật của thiết bị chào thầu với các trang trong cataloge hoặc các tài liệu kỹ thuật của thiết bị do hãng sản xuất phát hành.
b) Yêu cầu kỹ thuật chi tiết (mức yêu cầu tối thiểu)
·  Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt hoặc chấp nhận được.

	Stt
	Tên trang thiết bị
	Đơn vị tính
	Đặc tính kỹ thuật
	Số lượng
	Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật
	Ủy quyền bán hàng
	Yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng

	1
	Bình Oxi mini
	Bình
	Bình nén khí oxy, chất liệu thép, màu xanh. 
Thể tích ≥5 lít .
Áp suất nạp ≥150 Bar.
Chiều cao thân bình: ≥700 mm
Van, vỏ bình đồng bộ tiêu chuẩn, có kiểm định
Nạp khí trên giàn cao áp, không lẫn bụi bẩn tạp chất – Chứa 1,5m3 khí oxy tinh khiết. 
Nạp khí Oxy tinh khiết sử dụng trong y tế: ≥99.99 %.
	02
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	2
	Bộ đồ bệnh nhân
	Bộ
	Chất liệu: Vải coton thoáng mát.
	08
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	3
	Bộ dụng cụ cấp cứu
	Bộ
	Bộ dụng cụ gồm: Băng keo lụa
Băng loại (50x2.000)mm: 2 cuộn
Băng loại (100x2.000)mm: 2 cuộn
Băng loại (150x2.000)mm: 1 cuộn
Băng thun 18 x 540 cm: 4 Cuộn
Băng tam giác: 4 Chiếc
Gạc tiệt trùng 8cm x 9cm x 8 lớp: 1 Gói
Gòn 25gr: 5 Gói
Garo cao su cỡ 6 x 100 cm (Chiếc): 2 Sợi
Garo cao su cỡ 4 x 100 cm (Chiếc): 2 Sợi
Kéo cắt băng: 1 Chiếc
Pen không mấu thẳng kích thước 16 cm: 2 Chiếc
Pen không mấu cong kích thước 16 cm: 2 Chiếc
Găng tay tiệt trùng: 5 Đôi
Mặt nạ phòng độc: 1 Chiếc
Dung dịch nước muối sinh lý NaCl 9% 500ml: 1 Chai
Cồn 70 (60ml): 1 Chai
Dung dịch Povidine (90ml): 1 Chai
Kim băng các cỡ: 10 Chiếc
Tấm lót không thấm 60 x 60: 2 Chiếc
Phác đồ hướng dẫn sơ cấp cứu: 1 Tờ
Kính bảo vệ mắt: 2 Chiếc
Nẹp cổ cứng: 1 Chiếc
Nẹp cẳng cánh tay (cặp): 2 Chiếc
Nẹp cẳng tay (cặp): 2 Chiếc
Nẹp đùi (cặp): 2 Chiếc
Nẹp cẳng chân ngắn (cặp): 2 Chiếc
Túi cứu thương màu đen loại lớn: 1 Chiếc
	01
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	4
	Bộ dụng cụ đặt nội khí quản người lớn
	Bộ
	Chất liệu: Cán cầm và lưỡi đặt nội khí quản được làm bằng chất liệu tốt và đã qua kiểm nghiệm nghiêm ngặt.
Quy cách: 5 lưỡi cong (số 1,2,3,4,5).
	01
	Yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	5
	Bộ dụng cụ khám thần kinh
	Bộ
	Bộ dụng cụ, gồm:
Búa phản xạ: 01 chiếc. 
Kim: 01 bộ.
Đèn pin: 01 chiếc
Bông gòn: 01 bộ
Âm thoa: 01 chiếc
	05
	Yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	6
	Bộ dụng cụ phát hiện asen
	Bộ
	Chất liệu: Làm bằng thủy tinh trung tính hoặc tương đương
Thiết bị xác định Asen, bằng phương pháp so màu sử dụng bạc-diethyl-dithiocarbamat hoặc tương đương
Bao gồm: Dụng cụ xác định Asen, Thiết bị đo asen phương pháp muối bạc.
Thiết bị tạo asen hydro 100ml-150ml. Thiết bị đo asen ngang.
	02
	Yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	7
	Bộ hệ thống ghi hô hấp chó, thỏ
	Bộ
	Được sử dụng để đo nhịp tim nhịp thở cho gia súc được đo thông qua lưỡi, qua tai…
 Hiển thị kết quả dạng đồ thị kèm âm thanh, kết quả được lưu trữ vào bộ nhớ.
Màn hình LED  hoặc tương đương có thể điều chỉnh được
Độ phân giải màn hình: ≥100 x≥108
Thang đo SpO2: 0% - 100% - (độ phân giải là ≥1%).
Độ chính xác tại: 70% - 100% là ± 2%, dưới 70% không xác định.
Thang đo PR: ≤30bpm - ≥250bpm, (độ phân giải là ≥1bpm)
Độ chính xác: ± 2bpm hoặc ± 2% (chọn lớn hơn)
	01
	Yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	8
	Bộ hệ thống ghi huyết áp chó, thỏ
	Bộ
	Màn hình: LCD màu  hoặc tương đương , hiển thị nhiều thông số
Hoạt động một chạm, đo HA tự động, áp dụng phương pháp đo giảm phát đa bước dao động. Khi lỗi đo xảy ra, thiết bị sẽ nhắc thông báo lỗi
Cung cấp hai loại đơn vị: Kpa / mmHg, có thể được đặt theo nhu cầu của người dùng.
Chế độ của bao đo: lớn, vừa, nhỏ. có thể chọn chế độ khác nhau của bao đo tùy theo loại cơ thể khác nhau của động vật.
	01
	Yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	9
	Bộ ống đong
	Bộ
	Chất liệu: Thủy tinh hoặc tương đương
Một bộ bao gồm:
Loại 5 ml
Loại 10 ml
Loại 50 ml.
	01
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	10
	Bút thử pH
	Chiếc
	Đo giá trị pH
+ Khoảng đo: 0.00 đến ≥14.00
+ Độ phân giải: ≥0.01 pH
+ Độ chính xác: ≤0.05pH
Nhiệt độ
+ Khoảng đo nhiệt độ: 0.0 -≥ 99.0oC
+ Bù trừ nhiệt độ
Chuẩn: 03 điểm
Nhóm dung dịch chuẩn pH: 4.01; 7.00; 10.01
	01
	Yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	11
	Chậu thủy tinh
	Chiếc
	Kích thước: Miệng ≥200mm; đáy ≥100mm; dày ≥2.5mm; cao ≥110 mm.
	04
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	12
	Cọc truyền dịch
	Chiếc
	Chất liệu: Toàn bộ làm bằng inox 201 không gỉ hoặc tương đương. Trụ ngoài bằng ống phi (≥25x≥0.8)mm. Trụ trong bằng ống phi (≥22x≥0.6)mm. Chân bằng hộp ≥30x≥60 dày ≥0.7 mm. Cọc truyền có 2 tai treo để treo lọ dung dịch. Chân sử dụng 3 bánh xe để di chuyển, có khóa
Kích thước cao: ≥1.200mm.
	02
	Yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	13
	Dao cắt tiêu bản
	Chiếc
	Chất liệu, quy cách: Cán dao mổ bằng thép không rỉ hoặc tương đương.
Lưỡi dao mổ số 21 và lưỡi dao lam
Kích thước: (≥130x≥13x≥2,5)mm.
	15
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	14
	Đèn đọc phim 
	Chiếc
	Tự động bật sáng khi cài film hoặc công tắc 
Vỏ đèn bằng inox hoặc tương đương.
	01
	Yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	15
	Đồng hồ bấm giây
	Chiếc
	Màn hình: LCD hoặc tương đương
Khả năng đếm: ≥23 giờ ≥59 phút ≥ 59 giây
Cấp chính xác: ±3 giây/ ngày
Chế độ: Stopwatch/Chronograph độ phân giải 1/100giây
Hiển thị lịch ngày, tháng, giờ.
	04
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	16
	Ga trải giường
	Chiếc
	Chất liệu: Vải Kate mỏng; màu trắng
Kích thước: (≥1900x≥900)mm.
	14
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	17
	Giường bệnh y tế
	Chiếc
	Chất liệu: Inox hoặc tương đương
Đầu giường: ≥Ф32 x ≥0.8
Thanh giằng: ≥Ф22 x≥ 0.8
Thanh chắn giường, cọc màn ≥Ф16 x ≥0.6
Vai giường: ≥30 x ≥60 x≥ 0.8
Thanh giường: ≥20 x ≥20 x≥ 0.6
Kích thước: ≥1.900x≥900x≥540)mm.
	02
	Yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	18
	Hộp cấp cứu
	Chiếc
	Chất liệu: Nhôm hoặc tương đương
Khóa đậy: 2
Màu sắc: Trắng bạc hoặc tương đương
Kích thước: (≥280x≥190x≥170)mm.
	01
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	19
	Kéo cắt băng đầu nhọn
	Chiếc
	Kéo thẳng 2 đầu nhọn 
Kích thước: 180 mm(±0.1mm)
	05
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	20
	Kéo cắt chỉ
	Chiếc
	Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương 
	03
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	21
	Kẹp phẫu tích có mấu
	Chiếc
	Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương
	02
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	22
	Kẹp phẫu tích không mấu
	Chiếc
	Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương 
	02
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	23
	Khay hạt đậu nông
	Chiếc
	Chất liệu: inox hoặc tương đương
Kích thước: (≥180x≥100x≥20)mm.
	02
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	24
	Khay vuông Inox
	Chiếc
	Chất liệu inox hoặc tương đương
Kích thước: (≥300x≥500)mm
	04
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	25
	Kim đầu tù
	Chiếc
	Chất liệu: Inox hoặc tương đương
Dài (30-50mm)
	10
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	26
	Kìm kocher
	Chiếc
	Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương
	18
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	27
	Máy đo huyết áp điện tử
	Chiếc
	Phương pháp đo: Đo dao động.
Giới hạn đo:
+ Huyết áp: 0 tới ≥299 mm Hg
+ Nhịp tim: ≤40 tới ≥180 nhịp/phút.
Độ chính xác:
+ Huyết áp: ±3 mm Hg.
+ Nhịp tim: ±5%.
Tự động bơm và xả khí.
	04
	Yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	28
	Máy đo huyết áp đồng hồ
	Chiếc
	Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20 ~300mmHg
Độ chính xác ± 3mmHg
Hệ thống ống dẫn khí, quả bóp bằng chất liệu cao su chống oxy hoá 
Vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao
Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hoá.
Đồng hồ áp lực hiển thị áp xuất chuẩn (không bị lệch điểm không).
	04
	Yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	29
	Máy đo huyết áp thuỷ ngân
	Chiếc
	Khoảng đo huyết áp: 0-≥300mm Hg
Phương pháp đo: bơm và giải phóng không khí bằng van xả
Độ tinh khiết của thủy ngân: ≥99,999%
Ống thủy ngân: được làm từ thủy tinh với lớp ngoài bọc mylar hoặc tương đương
Độ chính xác: ±2mm Hg.
	01
	Yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	30
	Máy hút đờm
	Chiếc
	Motor: Bơm pittông không dầu, dễ bảo trì
Có thể điều chỉnh áp lực cực đại:
- 0.90 Bar - 90 kPa - 500 mmHg
Tốc độ lưu thông khí tự do tối đa: ≥40 lít/phút
Chu kỳ hoạt động: Hoạt động liên tục
	01
	Yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	31
	Máy phun khí dung
	Chiếc
	Tốc độ phun khí: ≥0.5ml thuốc/phút
(tính theo lượng dung dịch thuốc hao hụt trên 1 phút).
Dung tích cốc thuốc: Tối đa 7ml.
Kích thước hạt thuốc: ≤3 micron 
	01
	Yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	32
	Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số
	Chiếc
	Màn hình hiển thị loại cảm ứng màu LCD hoặc tương đương ≥  8.4 inch
Độ phân giải: ≥ 500*300 pixels.
25 ≤ Âm báo ≥ 53dB, âm báo phím, âm sóng QRS, âm PR
Khoảng cách âm báo: Tắt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 giây.
Cài đặt mặc định là 4 giây.
Thời gian tạm dừng âm báo: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 phút hoặc vĩnh viễn
Hiệu suất SpO2 cực kỳ chính xác, ngay cả khi có sự di chuyển, hoặc những nơi lưu lượng máu thấp
Hiển thị được chỉ số tưới máu, điều chỉnh âm lượng xung nhịp tim
Hỗ trợ cổng cắm USB giúp nâng cấp phần mềm và truyền dữ liệu
Thời gian làm việc liên tục đến 4 giờ
Móc treo thông minh giúp máy có thể làm việc ở nhiều vị trí khác nhau.
	01
	Yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu

	33
	Mô hình đào tạo ép tim, đặt nội khí quản người lớn
	Chiếc
	Thực hành khử rung tim bằng máy khử rung màn hình bên ngoài tiêu chuẩn, tự động hoặc bán tự động. Theo dõi mô hình giống như một bệnh nhân thực sự.
4 vị trí ECG và 2 vị trí khử rung tim
Mô phỏng bệnh nhân không được gây mê để thực hành đặt nội khí quản, thông khí, hút và kỹ thuật CPR.
Giải phẫu thực tế và các mốc bao gồm răng, lưỡi, miệng và mũi hầu, thanh quản, nắp thanh quản, sụn phễu, dây giả, dây thanh âm thực sự, khí quản, phổi, thực quản và dạ dày.
Áp dụng áp lực lên sụn thanh quản và sụn tuyến giáp; đóng thực quản để thực hành thao tác Sellick.
	01
	Yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu

	34
	Mô hình tai mũi họng thanh quản
	Chiếc
	Mô hình tai mũi họng thanh quản cắt dọc qua mũi, miệng, hầu mô phỏng bề ngoài và cấu trúc nông và bên trong (phần giữa) của đầu và cổ. Một nửa đầu với các cơ được đặt trên kệ cứng có thể tháo rời để dễ dàng hiển thị trong phòng học.
Mô hình thể hiện: Phần trung vị, óc, thanh quản, mạch máu, tĩnh mạch, thần kinh.
Mô hình thể hiện:
+ Phần trung vị
- Xương đỉnh, xương trán, xoang trán, xương mũi, xương sàng, xương bướm, xương chẩm, xương hàm trên, Xương vòm miệng, Xương hàm dưới , Xương móng, Atlas
+ Não
· Đoan não
· Não trung gian
· Não giữa
· Phần trước não sau
· Não cuối 
· Đại não
· Xoang dọc trên.
· Lều tiểu não
· Tiểu não
· Sinh thụ (tiểu não)
· Mỏ của thể chai
· Vách trong suốt
· Vòm
· Khớp nối trước
· Khớp nối sau
· Học đồi não
· Lỗ gian não thất,
· Cống não giữa
· Não thất IV
· Tuyến tùng 
· Giao thoa thị giác
· Tuyến yên 
· Thể núm
· Học cầu
· Hành não
Tủy sống
+ Thanh quản
· Nắp thanh quản.
· Sụn giáp
· Sụn nhẫn
· Dây chằng giáp-móng giữa
· Dây chằng nhẫn khí quản.
· Cơ gian phễu ngang
· Dây thanh âm 
· Dây chằng thanh thất
· Khí quản
· Thực quản
+ Mạch máu
· Động mạch cảnh chung, động mạch mặt, động mạch mặt ngang, động mạch thái dương bề ngoài, nhánh xương đỉnh, nhánh trán
+ Tĩnh mạch
· Tĩnh mạch cảnh trong.
· Tĩnh mạch cảnh ngoài
· Tĩnh mạch chẩm
· Tĩnh mạch mặt
+ Thần kinh
· Dây thần kinh mặt
· Dây thần kinh tai-thái dương
· Dây thần kinh thái dương gò má. 
· Dây thần kinh miệng
· Dây thần kinh tai sau
· Dây thần tai to
· Thần kinh chẩm lớn
· Dây thần kinh trên đòn giữa
· Dây thần kinh gai sống
	01
	Yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu

	35
	Mô hình thăm khám tai
	Chiếc
	Mô hình với kích thước thật
Tai với kết cấu mềm để sử dụng ống soi như trên bệnh nhân thật. Thực hành chăm sóc và vệ sinh tai bằng hai ống được cung cấp kèm theo mô hình.
Một bộ gồm 5 tai thay thế được cung cấp kèm theo mô hình để thực hành các kỹ năng điều dưỡng và đào tạo, bao gồm: Màng nhĩ bình thường; Viêm tai giữa; Viêm tai chảy dịch; Viêm tai kinh liên; Màng nhĩ bình thường với ống tai; Tai bình thường tháo lắp được để thực hành.
	01
	Yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu

	36
	Mô hình tim người
	Chiếc
	Tim với phì đại thất trái 2 phần mô hình cho thấy tác động lâu dài của hoạt động tim tăng do huyết áp cao
Thành cơ của tâm thất trái dày lên đáng kể và đầu tim được bo tròn rõ rệt.
Thành tim phía trước có thể tháo rời để lộ các buồng và van bên trong.
Tim trên giá đỡ có thể tháo rời.
Mô hình thể hiện:
Tim có phì đại thất trái (LVH) 2 phần
1 .Tĩnh mạch chủ trên
2 .Cung động mạch chủ
3 .Thân phổi
4 .Lá bán nguyệt trái của thân phổi
5 .Tâm nhĩ trái
6 .Van hai lá (van nhĩ trái)
7 .Tâm thất trái
8 .Cơ nhú
9 .Phần cơ của vách liên thất
10. Tâm thất phải
11. Van ba lá (van nhĩ phải)
12. Tâm nhĩ phải
13. Phần màng của vách liên thất
14. Phần cơ của vách liên thất
15. Động mạch phổi trái
16. Tâm nhĩ trái
17. Tĩnh mạch vành trái
18. Nhánh vòng của động mạch vành trái
19. Nhánh liên thất trước của động mạch vành trái
20. Rãnh liên thất trước
21. Tĩnh mạch liên thất trước
22. Đỉnh tim
23. Động mạch vành phải của tim
24. Vành tai phải
25. Cung động mạch chủ
26. Tĩnh mạch chủ trên
27. Tĩnh mạch Azygos
28. Động mạch phổi phải
29. Tĩnh mạch phổi phải trên
30. Tĩnh mạch phổi phải dưới
31. Tĩnh mạch chủ dưới
32. Tĩnh mạch liên thất sau
33. Rãnh liên thất sau
34. Xoang vành
35. Tĩnh mạch phổi trái dưới
36. Tĩnh mạch phổi trái trên
37. Động mạch phổi trái
	06
	Yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu

	37
	Nệm giường
	Chiếc
	Đệm dày:≥50 mm
Kích thước: ≥1.900x≥900)mm.
	14
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	38
	Nhiệt kế điện tử
	Chiếc
	Công suất điện: ≥0,1mW.
Độ chính xác: +0,1°C.
Phạm vi đo: Từ ≤32 tới ≥42°C
	02
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	39
	Ống bỏ kìm
	Chiếc
	Chất liệu: Inox hoặc tương đương
	02
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	40
	Ống hút vi lượng
	Chiếc

	Thể tích 100-1000ul
	06
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	41
	Ống nghe
	Chiếc
	Thiết kế mặt nghe: 2 mặt nghe.
Ống tai nghe: Lồng ống đơn, càng tai nghe có góc mở rộng.
Chiều dài dây nghe: (400-500)mm
	11
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	42
	Phân cực kế
	Chiếc
	Nguồn sáng: LED hoặc tương đương
Bước sóng: ≥589,44nm.
Phạm vi đo: – 180° ~ +180°.
Giá trị chia: 1°.
Độ chính xác của Magnifying Glass: 0.05°.
Độ phóng đại của kính lúp: ≥4 x.
Ống nghiệm: 200mm, 100mm.
	01
	Yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	43
	Tranh giải phẫu - sinh lý da
	Tờ
	Tranh thể hiện chi tiết giải phẫu của da. Giải phẫu của da người, bao gồm tất cả các lớp da, cũng như một số bệnh lý da phổ biến được hiển thị.
Chất liệu: Tranh được in trên giấy bóng; cán màng đảm bảo tranh không bị cong ở các cạnh và xử lý UV đảm bảo không bị phai màu theo thời gian.
Kích thước: (≥500 x ≥ 670)mm.
	02
	Yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu

	44
	Tranh giải phẫu - sinh lý hệ hô hấp
	Tờ
	Tranh giải phẫu đầy màu sắc mô tả chi tiết hệ thống hô hấp của con người. Mọi phần quan trọng của giải phẫu hô hấp đều được minh họa và dán nhãn bao gồm cơ hô hấp, cây phế quản và phổi.
Chất liệu: Tranh được in trên giấy bóng; cán màng đảm bảo tranh không bị cong ở các cạnh và xử lý UV đảm bảo không bị phai màu theo thời gian.
Kích thước: (≥500 x ≥670)mm.
	03
	Yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu

	45
	Tranh giải phẫu - sinh lý hệ khứu giác
	Tờ
	Tranh giải phẫu đầy màu sắc cung cấp thông tin về viêm mũi và viêm xoang. Nguyên nhân, hậu quả và giải phẫu của bệnh viêm mũi và viêm xoang.
Chất liệu: Tranh được in trên giấy bóng; cán màng đảm bảo tranh không bị cong ở các cạnh và xử lý UV đảm bảo không bị phai màu theo thời gian.
Kích thước: (≥500 x≥ 670)mm.
	02
	Yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu

	46
	Tranh giải phẫu - sinh lý hệ sinh dục nam
	Tờ
	Tranh minh họa hệ sinh dục nam và tuyến tiền liệt của con người.
Hình minh họa giải phẫu chi tiết kèm theo thông tin quan trọng liên quan đến tuyến tiền liệt bao gồm ảnh hưởng của các hormone và hình dạng và vị trí của tuyến.
Chất liệu: Tranh được in trên giấy bóng; cán màng đảm bảo tranh không bị cong ở các cạnh và xử lý UV đảm bảo không bị phai màu theo thời gian.
Kích thước: (≥500 x ≥670)mm.
	02
	Yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu

	47
	Tranh giải phẫu - sinh lý hệ sinh dục nữ
	Tờ
	Tranh giải phẫu đầy màu sắc trình bày chi tiết về giải phẫu của các cơ quan sinh dục nữ. Buồng trứng; một số phương pháp tránh thai cũng được trình bày chi tiết trên tranh.
Chất liệu: Tranh được in trên giấy bóng; cán màng đảm bảo tranh không bị cong ở các cạnh và xử lý UV đảm bảo không bị phai màu theo thời gian.
Kích thước: (≥500 x ≥ 670)mm.
	02
	Yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu

	48
	Tranh giải phẫu - sinh lý hệ thần kinh
	Tờ
	Tranh giải phẫu hệ thống thần kinh của con người chi tiết đầy.
Tranh mô tả chi tiết toàn bộ hệ thống thần kinh của con người bao gồm não người và tủy sống.
Chất liệu: Tranh được in trên giấy bóng; cán màng đảm bảo tranh không bị cong ở các cạnh và xử lý UV đảm bảo Tranh không bị phai màu theo thời gian.
Kích thước: ≥500 x ≥670 mm.
	02
	Yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu

	49
	Tranh giải phẫu - sinh lý hệ thính giác
	Tờ
	Tranh mô tả chi tiết về giải phẫu của tai trong, tai ngoài và tai giữa.
Chất liệu: Tranh được in trên giấy bóng; cán màng đảm bảo tranh không bị cong ở các cạnh và xử lý UV đảm bảo không bị phai màu theo thời gian.
Kích thước: ≥500 x ≥670mm.
	02
	Yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu

	50
	Tranh giải phẫu - sinh lý hệ tiết niệu
	Tờ
	Giải phẫu sinh lý của đường tiết niệu của con người được minh họa trên tranh giải phẫu đầy màu sắc. Mô phôi của tiểu thể thận, vỏ và tủy được bao gồm trong tranh.
Tranh giải phẫu bao gồm các thông tin hữu ích khác về hệ thống đường tiết niệu
Chất liệu: Tranh được in trên giấy bóng; cán màng đảm bảo tranh không bị cong ở các cạnh và xử lý UV đảm bảo không bị phai màu theo thời gian.
Kích thước: ≥500 x ≥670mm.
	03
	Yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu

	51
	Tranh giải phẫu - sinh lý hệ tuần hoàn
	Tờ
	Giải phẫu và sinh lý sinh lý hệ tuần hoàn được mô tả đầy màu sắc và chính xác. Trợ giúp giảng dạy cho các bài học về tim người và hệ tuần hoàn của người.
Chất liệu: Tranh được in trên giấy bóng; cán màng đảm bảo tranh không bị cong ở các cạnh và xử lý UV đảm bảo không bị phai màu theo thời gian.
Kích thước: ≥500 x ≥670 mm.
	03
	Yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu

	52
	Tranh giải phẫu - sinh lý hệ vị giác
	Tờ
	Tranh thể hiện sinh lý hệ vị giác và chi chi tiết giải phẫu của thanh quản.
Chất liệu: Tranh được in trên giấy bóng; cán màng đảm bảo tranh không bị cong ở các cạnh và xử lý UV đảm bảo không bị phai màu theo thời gian.
Kích thước: ≥500 x ≥670mm.
	02
	Yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu

	53
	Tranh giải phẫu - sinh lý máu và tế bào máu
	Tờ
	Tranh giải phẫu cho thấy mô phôi của máu một cách chi tiết đầy màu sắc.
Chất liệu: Tranh được in trên giấy bóng; cán màng đảm bảo tranh không bị cong ở các cạnh và xử lý UV đảm bảo không bị phai màu theo thời gian.
Kích thước: ≥500 x ≥670 mm.
	03
	Yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu

	54
	Tranh giải phẫu - sinh lý răng miệng
	Tờ
	Tranh giải phẫu thể hiện giải phẫu của răng người một cách chi tiết và một số bệnh lý răng miệng phổ biến.
Chất liệu: Tranh được in trên giấy bóng; cán màng đảm bảo tranh không bị cong ở các cạnh và xử lý UV đảm bảo không bị phai màu theo thời gian.
Kích thước: ≥500 x ≥670mm.
	02
	Yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu

	55
	Tranh giải phẫu hệ cơ, xương đầu, mặt, cổ
	Tờ
	Tranh minh họa giải phẫu hệ cơ, xương đầu, mặt, cổ và hệ thống cơ của con người.
Mỗi bộ phận của hệ thống cơ của cơ thể con người đều được thể hiện trên tranh.
Chất liệu: Tranh được in trên giấy bóng; cán màng đảm bảo tranh không bị cong ở các cạnh và xử lý UV đảm bảo không bị phai màu theo thời gian.
Kích thước: ≥500 x ≥670mm.
	02
	Yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu

	56
	Tranh giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi dưới
	Tờ
	Tranh minh họa giải phẫu của bàn chân và các khớp của bàn chân. Thể hiện chi tiết một số bệnh lý thường gặp của bàn chân và khớp bàn chân.
Chất liệu: Tranh được in trên giấy bóng; cán màng đảm bảo tranh không bị cong ở các cạnh và xử lý UV đảm bảo không bị phai màu theo thời gian.
Kích thước: ≥500 x ≥670 mm.
	02
	Yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu

	57
	Tranh giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi trên
	Tờ
	Tranh giải phẫu mô tả giải phẫu và bệnh lý của bàn tay và cổ tay với màu sắc tươi sáng. Thể hiện chi tiết giải phẫu cổ tay trong khi xem xét các bệnh lý.
Chất liệu: Tranh được in trên giấy bóng; cán màng đảm bảo tranh không bị cong ở các cạnh và xử lý UV đảm bảo không bị phai màu theo thời gian.
Kích thước: ≥500 x ≥670 mm.
	02
	Yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu

	58
	Tủ đầu giường
	Chiếc
	Chất liệu: Tấm bọc bao quanh: Inox lá  hoặc tương đương dày ≥0.4. 
Ngăn tủ: Inox ống hoặc tương đương ≥Ф12 x >0.6. Khung tủ: Inox hộp hoặc tương đương ≥25x25x≥0.6.
Kích thước: ≥400x≥350x≥850)mm.
	02
	Yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	59
	Tủ thuốc cấp cứu
	Chiếc
	Chất liệu: Inox SUS 201 + 430 hoặc tương đương
Khung làm bằng inox hộp hoặc tương đương (≥25x≥25)mm
Cánh tủ có tay nắm inox hoặc tương đương
Gồm 2 khoang:
Khoang trên: Cao ≥ 900 mm; 2 cánh lắp kính màu trắng dầy ≥4 mm, sàn kính ≥4 mm
Khoang dưới cao ≥600 mm; 2 cánh bằng inox hoặc tương đương, có 1 sàn phẳng bằng kính ≥4 mm
Kích thước: ≥800x ≥400x ≥1.600)mm.
	01
	Yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu

	60
	Xe tiêm loại mới
	Chiếc
	Khung xe: Inox ống  Ф≥ 25 x ≥0.8
Các thanh giằng: Inox ống hoặc tương đương≥ Ф12 x ≥0.6
Mặt bàn: Inox lá dày ≥0.4
Bánh xe cao su <Ф50
Kích thước: ≥600x≥400x≥850mm.
	02
	Yêu cầu
	Không yêu cầu
	Không yêu cầu


Ghi chú: 
	Nhà thầu phải kê khai hãng sản xuất của hàng hóa trong Mẫu số 10B Chương IV. Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho nhiều hơn một đơn vị tính của hàng hóa (hai cái, hai chiếc…) thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ để xác định số lượng tương ứng với từng hãng sản xuất. Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho một đơn vị tính của hàng hóa (một cái, một chiếc…) thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.
    Khi có sự nghi ngờ về tính xác thực của tài liệu. Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu cung cấp bản gốc của nhà sản xuất hoặc đại diện hợp pháp của nhà sản xuất tại Việt Nam để đối chiếu với tài liệu nhà thầu nộp tại E-HSDT. Nhà thầu không cung cấp được bản gốc trong thời gian yêu cầu thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá theo E-HSDT đã nộp. Trường hợp Chủ đầu tư có tài liệu chứng minh nhà thầu gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu sẽ bị xử lý theo quy định 
Bất kỳ thương hiệu mã hiệu danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng tính năng kỹ thuật khó mô tả. nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ nhà sản xuất thương hiệu mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật đặc tính kỹ thuật tính năng sử dụng ”tương đương” hoặc ”ưu việt” hơn  so với yêu cầu nêu trong E-HSMT. Đối với các thông số kỹ thuật được nhà thầu cho là tương đương hoặc ưu việt hơn thì cần phải chứng minh bằng các tài liệu thử nghiệm của cơ quan kiểm định độc lập hoặc các dẫn chứng khoa học cụ thể từ các cơ quan kiểm định có uy tín.
Mục 2. Bản vẽ
Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
· Kiểm tra đặc tính kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng
· Bất kì hàng hóa nào qua kiểm tra thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì nhà trường có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp. nhà trường có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết mọi chi phí và rủi ro do nhà thầu chịu

